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Ngày soạn 22/11-5/12/2022
Ngày dạy :23/11-12 /12/2022
Tiết :45-56                                          BÀI 4:
  	                             VĂN BẢN NGHỊ LUẬN
                                               (NGHỊ LUẬN VĂN HỌC)
                            

I.Mục tiêu cần đạt
1. Năng lực
- Biết được các công việc cần thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ nhóm được GV phân công.
- Hợp tác khi trao đổi, thảo luận về vấn đề giáo viên đưa ra.
-Biết thu thập và làm rõ các thông tin có liên quan đến vấn đề; biết đề xuất và chỉ ra được một số giải pháp giải quyết vấn đề (ở cấp độ phù hợp với nhận thức và năng lực HS cấp THCS
-+ Nhận biết được vấn đề mà tác giả nêu lên trong văn bản nghị luận văn học.
+ Chỉ ra được các lí lẽ và bằng chứng cụ thể mà người viết đã sử dụng để làm sáng tỏ vấn đề.
+ Chỉ ra được các lí lẽ và bằng chứng cụ thể mà người viết đã sử dụng để làm sáng tỏ vấn đề. Nhận xét được các lí lẽ, bằng chứng (rõ ràng, chặt chẽ, tiêu biểu, phong phú, có sức thuyết phục,..) trong văn bản nghị luận.
 + Nêu được ý nghĩa của vấn đề mà văn bản đã đặt ra đối với mọi người; nhận biết được tình cảm và thái độ của người viết được thể hiện trong văn bản.
- Viết được đoạn văn ghi lại cảm xúc khi đọc một bài thơ lục bát.
	+ Biết trình bày, phát biểu cảm nhận, suy nghĩ của mình về đặc sắc nội dung và các hình thức nghệ thuật của các văn bản nghị luận văn học.

	+ Biết trình bày ý kiến về một vấn đề bằng hình thức nói.

	+ Nghe bạn trình bày và tóm tắt được nội dung trình bày của bạn.

	- Biết tham gia thảo luận trong nhóm nhỏ về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất.


2. Phẩm chất
- Trân trọng các giá trị văn học nước nhà.
-  Ham tìm hiểu văn học để nâng cao hiểu biết về văn học.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
   1. Giáo viên
  - Sưu  tầm tài liệu, lập kế hoạch dạy học .
  -  Thiết kể bài giảng điện tử.
  - Chuẩn bị phiếu học tập và dự kiến các nhóm học tập.
    +Các phương tiện : Máy vi tính, máy chiếu đa năng...
    +Học liệu:Video clips , tranh ảnh, bài thơ, câu nói nổi tiếng  liên quan đến chủ đề
* Phiếu học tập:
          2. Học sinh.
- Đọc phần Kiến thức ngữ văn và hướng dẫn Chuẩn bị phần Đọc – hiểu văn bản trong sách giáo khoa; chuẩn bị bài theo các câu hỏi trong SGK.
- Đọc kĩ phần Định hướng trong nội dung Viết, Nói và nghe và thực hành bài tập SGK. 
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

Ngày soạn :22/11/2022
Ngày dạy :24-30/11/2022
Tiết :45,46,47                         
                                                          Văn bản:
Nguyên Hồng - nhà văn của những người cùng khổ 
(Nguyễn Đăng Mạnh)

I. MỤC TIÊU 
1. Năng lực:
- Học sinh nắm được những nội dung chính và đặc điểm nổi bật về nghệ thuật của văn bản nghị luận văn học. 
- Biết trình bày cảm nhận về những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản
2. Về phẩm chất
- Luôn đồng cảm với những số phận bất hạnh.
- Biết vượt lên mọi khó khăn trong cuộc sống.
II. THIẾT BỊ  DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
- SGK, SGV.
- Tranh ảnh, tư liệu liên quan đến ý nghĩa của các văn bản.
- Máy chiếu, máy tính.
- Phiếu học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

                                            HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.
b.Tổ chức thực hiện hoạt động:
  Bước 1:  Chuyển giao nhiệm vụ:
GV đặt câu hỏi: 
+ Sau khi tìm hiểu xong văn bản hồi kí “Trong lòng mẹ” (Nguyên Hồng) trong bài học 3, em có suy nghĩ và cảm nhận gì về con người tác giả Nguyên Hồng?
+ Em đã sưu tầm thêm được các bài viết nào viết về tác giả Nguyên Hồng? Cùng chia sẻ với các bạn.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ cá nhân để trả lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS chia sẻ suy nghĩ.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
GV nhận xét, khen ngợi.
GV dẫn dắt vào bài học mới: 
                        HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Thao tác 1: Tìm hiểu chung văn nghị luận

a. Mục tiêu: Nắm được định nghĩa, đặc điểm của văn nghị luận.
b. Tổ chức thực hiện hoạt động.

	          HĐ của GV và HS
	                    Dự kiến sản phẩm

	
Bước 1:  Chuyển giao nhiệm vụ:
GV yêu cầu HS đọc phần Kiến thức ngữ văn  trong SGK trang 72, dựa vào phần chuẩn bị ở nhà để nêu những hiểu biết về văn nghị luận:
+ Nêu định nghĩa văn nghị luận
+ Phân loại văn nghị luận
+ Nêu đặc điểm của văn nghị luận
- HS đọc phần Kiến thức ngữ văn trong SGK và tái hiện lại kiến thức trong phần đó. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ cá nhân để trả lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS trả lời câu hỏi.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và chuẩn hoá kiến thức.


	I. Tìm hiểu chung về văn nghị luận
1.  Định nghĩa: Văn bản nghị luận là loại văn bản nhằm thuyết phục người đọc, người nghe về một vấn đề nào đó.
2. Phân loại: Các dạng văn nghị luận :
- Nghị luận văn học:  là văn bản nghị luận bàn về các vấn đề văn học.
-  Nghị luận xã hội: là văn bản nghị luận về các vấn đề thuộc các lĩnh vực xã hội, chính trị, đạo đức, chân lý đời sống, gồm hai dạng chính:
+ Nghị luận về một tư tưởng đạo lí
 + Nghị luận về một hiện tượng đời sống
3. Đặc điểm của văn nghị luận
Khi nhắc tới một bài văn nghị luận là ta nhắc tới tính thuyết phục và chặt chẽ trong hệ thống lí lẽ và dẫn chứng để làm sáng tỏ một ý kiến được đưa ra. 
- Ý kiến thường là một nhận xét mang tính khẳng định hoặc phủ định thường nêu ở nhan đề hoặc mở đầu bài viết.
- Lí lẽ thường tập trung nêu nguyên nhân, trả lời các câu hỏi: Vì sao?, Do đâu? 
- Bằng chứng (dẫn chứng) thường là các hiện tượng, số liệu cụ thể nhằm minh họa, làm sáng tỏ cho lí lẽ.



Thao tác 2: Đọc hiểu văn bản
 Nguyên Hồng - nhà văn của những người cùng khổ 
a. Mục tiêu: Học sinh nắm được những nội dung chính và đặc điểm nổi bật về nghệ thuật của văn bản nghị luận văn học. 
b. Tổ chức thực hiện hoạt động:
                  
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	
*Hướng dẫn HS tìm hiểu chung về tác giả, tác phẩm:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
GV yêu cầu HS: Qua tìm hiểu ở nhà, hãy nêu những hiểu biết của em về tác giả Nguyễn Đăng Mạnh.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ cá nhân để trả lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS trả lời câu hỏi.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và chuẩn hoá kiến thức.
         

 Nguyễn Đăng Mạnh (1930 – 2018)
*GV hướng dẫn cách đọc: Đọc giọng nhẹ nhàng, nhấn mạnh hơn vào các lí lẽ và dẫn chứng quan trọng.
- HS đọc.
- Nhận xét cách đọc của HS.
- Tìm hiểu chú thích SGK.
Bước 1:  Chuyển giao nhiệm vụ:
Thảo luận theo cặp trong 03 phút:
+ Nêu phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn văn bản.
+ Văn bản chia làm mấy phần? Nêu ý chính của từng phần.
+ Văn bản viết về vấn đề gì? Nội dung của bài viết có liên quan như thế nào với nhan đề Nguyên Hồng - nhà văn của những người cùng khổ? Nếu được đặt nhan đề khác cho văn bản, em sẽ đặt là gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+Tổ chức cho HS thảo luận.
+ GV quan sát, khích lệ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
+ Tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.
+ HS nhận xét lẫn nhau.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và chuẩn hoá kiến thức.
	I. Văn bản Nguyên Hồng - nhà văn của những người cùng khổ (Nguyễn Đăng Mạnh)

1. Tìm hiểu về tác giả Nguyễn Đăng Mạnh
- Quê quán: Sinh ra tại Nam Định, nguyên quán Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
- Vị trí: Nguyễn Đăng Mạnh được coi là nhà nghiên cứu đầu ngành về văn học Việt Nam hiện đại và được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân. 









2. Tìm hiểu chung về văn bản Nguyên Hồng - nhà văn của những người cùng khổ
a. Xuất xứ: Trích Tuyển tập Nguyễn Đăng Mạnh, tập 1, 2005.
b. Hướng dẫn đọc và tìm hiểu chú thích
- Đọc 
-  Tìm hiểu chú thích và giải thích từ khó 
     (SGK/Tr 52 - 53)
c. Phương thức biểu đạt và và bố cục văn bản 
- Phương thức biểu đạt: Nghị luận 
- Bố cục: 3 phần như trong sách.
+ Phần 1: Nguyên Hồng là con người nhạy cảm.
+ Phần 2: Tuổi thơ thiếu tình thương của Nguyên Hồng
+ Phần 3: Hoàn cảnh sống cực khổ của Nguyên Hồng.
- Nội dung khái quát: Nguyên Hồng là nhà văn của những người cùng khổ, nhân dân lao động (thể hiện qua nhan đề, hệ thống lí lẽ).

	3. Tìm hiểu chi tiết

	
THẢO LUẬN  NHÓM
Bước 1:  Chuyển giao nhiệm vụ:
+ Đọc lại cả văn bản.
+ Thảo luận theo nhóm - thời gian 05 phút:  Hoàn thành phiếu HT 01:
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ Tổ chức cho HS thảo luận theo nội dung được phân công.
+ GV quan sát, khích lệ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
+ Các nhóm cử đại diện trình bày nội dung đã thảo luận.
+ HS các nhóm nhận xét lẫn nhau.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và chuẩn hoá kiến thức.


- GV gọi đại diện nhóm 1 trình bày nội dụng phần 1 của văn bản.
Nhóm 2 nhận xét, các nhóm khác bổ sung.
GV nhận xét, chốt kiến thức.




- GV gọi đại diện nhóm 3 trình bày nội dung phần 2 của văn bản.
 Nhóm 4 nhận xét, các nhóm khác bổ sung.
 GV nhận xét, chốt kiến thức.


















- GV gọi đại diện nhóm 5 trình bày nội dung phần 3 của văn bản.
Nhóm 6 nhận xét; các nhóm khác bổ sung.
GV nhận xét, chốt kiến thức.



















Bước 1:  Chuyển giao nhiệm vụ:
Gv đặt câu hỏi: Em hãy cho biết tác giả Nguyễn Đăng Mạnh  thể hiện thái độ, tình cảm gì qua văn bản? 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ cá nhân để trả lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS trả lời câu hỏi.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và chuẩn hoá kiến thức.
	
3.1. Nguyên Hồng là con người nhạy cảm
- Ý chính: Nguyên Hồng rất dễ xúc động, rất dễ khóc:
+ Khóc khi nhớ đến bạn bè, đồng chỉ từng chia bùi sẻ ngọt.
+ Khóc khi nghĩ đến đời sống khổ cực của nhân dân mình ngày trước.
+ Khóc khi nói đến công ơn của Tổ quốc, quê hương đã sinh ra mình, đến công ơn của Đảng, của Bác Hồ đã đem đến cho mình lí tưởng cao đẹp của thời đại.
+ Khóc khi kể lại những nỗi đau, oan trái của những nhân vật.
→ Biện pháp tu từ: Liệt kê, điệp cấu trúc "Khóc khi...."
- Không biết Nguyên Hồng đã khóc bao nhiêu lần.
- Hình ảnh so sánh: Mỗi dòng chữ ông viết ra là một dòng nước mắt từ trái tim nhạy cảm
 Tâm hồn nhạy cảm, dễ xúc động của Nguyên Hồng.
3.2. Thời thơ ấu thiếu tình thương của Nguyên Hồng
- Hoàn cảnh sống thời ấu thơ:
+ Mồ côi cha từ năm 12 tuổi.
+ Mẹ đi thêm bước nữa và thường làm ăn xa.
+ Sinh ra trong cuộc hôn nhân ép uổng.
→ Vì cảnh ngộ éo le, gia đình chồng khinh ghét nên mẹ không thể gần gũi Hồng. 
- Sự cô đơn, bị khinh ghét:
+ Không được gần mẹ.
+ Phải sống nhờ vào bà cô cay nghiệt luôn có ý muốn chia rẽ tình cảm mẹ con Hồng.
+ Tủi thân và khao khát tình mẫu tử: "Giá ai cho tôi 1 xu nhỉ…"Không! Không có ai cho tôi cả. Vì người ta có phải mẹ tôi đâu!".
 Tuổi thơ của Nguyên Hồng thiếu thốn tình cảm gia đình,  khao khát cả vật chất lẫn tình thương nên hình thành trong ông tính nhạy cảm, dễ thông cảm với người bất hạnh.
3.3. “Chất dân nghèo, chất lao động” ở nhà văn Nguyên Hồng
- Hoàn cảnh sống cực khổ:
+ Từ thời cắp sách đến trường: lặn lội với đời sống dân nghèo để tự kiếm sống bằng những nghề nhỏ mọn, chung đụng với mọi hạng trẻ hư hỏng và các lớp cặn bã.
+ Năm 16, khi đến Hải Phòng: càng nhập hẳn với cuộc sống của hạng người dưới đáy thành thị.
- Tạo nên "chất dân nghèo, chất lao động":
+ Vẻ ngoài: thoạt đầu tiếp xúc không thể phân biệt với những người dân lam lũ hay những bác thợ cày nước da sạm màu nắng gió.
+ Lối sinh hoạt: thói quen ăn mặc, đi đứng, nói năng, thái độ giao tiếp, ứng xử, thích thú riêng trong ăn uống,...
➩ Chất dân nghèo, lao động thấm sâu vào văn chương ông.
3.4. Thái độ, tình cảm của người viết
- Đồng cảm với cuộc đời nhiều bất hạnh, đáng thương của nhà văn Nguyên Hồng.
- Bày tỏ tấm lòng trân trọng, ngợi ca những nét đẹp trong tâm hồn nhà văn, đặc biệt là tình yêu thương của Nguyên Hồng dành cho những người cùng khổ.

	4. Tổng kết

	HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN
Bước 1:  Chuyển giao nhiệm vụ:
Rút ra những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+HS suy nghĩ trả lời
+ GV quan sát, khích lệ HS.
Bước 3:  Báo cáo, thảo luận: 
+ Tổ chức trao đổi, trình bày.
+ HS nhận xét lẫn nhau.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và chuẩn hoá kiến thức.

	4.1. Nội dung
- Qua văn bản Nguyên Hồng - nhà văn của những người cùng khổ, tác giả Nguyễn Đăng Mạnh đã chứng minh Nguyên Hồng là nhà văn nhạy cảm, khao khát tình yêu thường và đồng cảm với nững người cùng khổ nhất trong xã hội cũ. Sự đồng cảm và tình yêu người đặc biệt ấy xuất phát từ chính hoàn cảnh xuất thân và môi trường sống của ông.
- Nguyên Hồng xứng đáng được coi là nhà văn của những người cùng khổ.
4.2. Nghệ thuật
- Hệ thống lí lẽ sắc bén;  dẫn chứng chân thực, thuyết phục.
- Sử dụng một số biện pháp tu từ: liệt kê, so sánh, điệp.




HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a.  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập giáo viên giao. 
b. Tổ chức thực hiện
Bước 1:  Chuyển giao nhiệm vụ:
1. Văn bản “Nguyên Hồng – nhà văn của những người cùng khổ” đã cho em hiểu thêm gì về nội dung đoạn trích Trong lòng mẹ đã học ở Bài học 3?
2. Viết một đoạn văn thể hiện cảm nghĩ của em về nhà văn Nguyên Hồng, trong đó có sử dụng một trong các thành ngữ sau: chân lấm tay bùn, khố rách áo ôm, đầu đường xó chợ, tình sâu nghĩa nặng. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ cá nhân để trả lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
 HS trả lời câu hỏi.
Câu hỏi 2 về nhà làm.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và chuẩn hoá kiến thức.
                                    Gợi ý

1.  Từ văn bản trên, ta thấy được văn bản “Trong lòng mẹ” là những dòng hồi kí đầy chân thực viết về những ngày thơ ấu thiếu thốn tình thương của nhà văn Nguyên Hồng. Ta cũng lí giải được sự thông mình, nhạy cảm của chú bé Hồng trong cuộc đối thoại với bà cô và niềm hạnh phúc vỡ oà của chú bé Hồng khi được gặp lại mẹ sau bao ngày xa cách.
2. Nguyên Hồng - nhà văn của những người cùng khổ. Nguyên Hồng có một tâm hồn nhạy cảm vì ông dễ khóc, dễ xúc động. Ông xúc động vì rất nhiều điều: vì bạn bè, vì Tổ quốc, vì nhân dân, và cả chính nhân vật trong tác phẩm của mình. Để lí giải cho tấm chân tình ấy, người đọc phải hiểu được hoàn cảnh sống cũng như thời ấu thơ cực khổ của ông. Ông sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc: bố nghiện ngập mất sớm, mẹ phải đi tha hương cầu thực, họ hàng căm ghét, khinh miệt. Tuổi thơ ông gắn với cô đơn, lạc lõng, thiếu tình yêu thương; gắn với những công việc chân lấm tay bùn; những hạng người khố rách áo ôm. Đến khi 16 tuổi lên Hải Phòng, ông lại càng tệp với những người đầu đường xó chợ. Vì vậy mà thoạt đầu quen biết, thật khó để phân biệt ông với người dân lam lũ. Từ hình dáng cho đến lối sinh hoạt đều đặc sệt một chất "nghèo khổ" và "lao động". Chính những điều đó đã nhen nhóm trong lòng ông một sự đồng cảm, tình sâu nghĩa nặng với những con người cùng khổ. Những người mà chính về sau lại trở thành hình mẫu, hình tượng, nhân vật, chất liệu trong các sáng tác của ông.                                     HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a.  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để vận dụng vào thực tế, kết nối nhân vật với cảm xúc của HS.
b. Tổ chức thực hiện:
             - Bước 1. GV giao nhiệm vụ: Em hãy viết một đoạn văn khoảng 5 – 7 câu với chủ đề: Lời xin lỗi mẹ
- Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
- Bước 3. Trình bày sản phẩm (GV gọi 2 – 3 HS đọc đoạn văn của mình).
- Bước 4. Cùng chia sẻ cảm xúc.

Ngày soạn :29/11/2022
Ngày dạy :1/12/2022
Tiết :48,49                                   Đọc hiểu văn bản 
         Vẻ đẹp của một bài ca dao 
                         (Hoàng Tiến Tựu)

I. MỤC TIÊU 
1. Năng lực:
- Học sinh nắm được những nội dung chính và đặc điểm nổi bật về nghệ thuật của văn bản nghị luận văn học. 
- Biết trình bày cảm nhận về những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản
2. Về phẩm chất
- Yêu quê hương, đất nước và những nét đẹp truyền thống của văn hóa, văn học dân tộc.
II. THIẾT BỊ  DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
- SGK, SGV.
- Tranh ảnh, tư liệu liên quan đến ý nghĩa của các văn bản.
- Máy chiếu, máy tính.
- Phiếu học tập.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
                                                    
                                                Hoạt động Khởi động
a. Mục tiêu: Kiểm tra kiến thức nền để liên kết bài học
b. Tổ chức thực hiện hoạt động:
Bước 1:  Chuyển giao nhiệm vụ: 
? Đọc thuộc một bài ca dao mà em thích nhất trong chùm “Ca dao Việt Nam” (phần Thực hành Đọc hiểu, bài học 2, trang 42 – 43/SGK). Thử trình bày cảm nhận của em về nét đẹp nội dung và nghệ thuật của bài ca dao đó.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ cá nhân để trả lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS trả lời câu hỏi.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và dẫn vào bài mới.
                                             Hoạt động Hình thành kiến thức
 a. Mục tiêu: Học sinh nắm được những nội dung chính và đặc sắc về nghệ thuật của văn bản nghị luận văn học.
b. Tổ chức thực hiện hoạt động
                                               I. Đọc – Tìm hiểu chung
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	*Hướng dẫn HS tìm hiểu chung về tác giả, tác phẩm:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
GV yêu cầu HS: Qua tìm hiểu ở nhà, hãy nêu những hiểu biết của em về tác giả Hoàng Tiến Tựu.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ cá nhân để trả lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS trả lời câu hỏi.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và chuẩn hoá kiến thức.
         
             Hoàng Tiến Tựu (1933 - 1998)

*GV hướng dẫn cách đọc: Đọc giọng nhẹ nhàng, nhấn mạnh hơn vào các lí lẽ và dẫn chứng quan trọng.
- HS đọc.
- Nhận xét cách đọc của HS.
- Tìm hiểu chú thích SGK.
Bước 1:  Chuyển giao nhiệm vụ:
Thảo luận theo cặp trong 03 phút:
+ Nêu phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn văn bản; xuất xứ của văn bản.
+ Văn bản chia làm mấy phần? Nêu ý chính của từng phần.
+ Nội dung chính của văn bản Vẻ đẹp của một bài ca dao là gì? Nhan đề đã khái quát được nội dung chính của văn bản chưa?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+Tổ chức cho HS thảo luận.
+ GV quan sát, khích lệ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
+ Tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.
+ HS nhận xét lẫn nhau.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và chuẩn hoá kiến thức.
	1. Tìm hiểu chung về tác giả Hoàng Tiến Tựu
- Quê quán: Thanh Hóa.
- Vị trí: Là nhà nghiên cứu hàng đầu về chuyên ngành Văn học dân gian.
2. Tìm hiểu về văn bản “Vẻ đẹp của một bài ca dao”
 - Phương thức biểu đạt: Nghị luận (văn bản nghị luận văn học)
- Xuất xứ: Trích Bình giảng ca dao (1992).
- Bố cục: 4 phần như trong sách.
+ Phần 1: Khái quát vẻ đẹp của bài ca dao ở cả nội dung và hình thức thể hiện.
+ Phần 2: Phân tích bố cục bài ca dao.
+ Phần 3: Phân tích hai câu đầu bài ca dao.
+ Phần 4: Phân tích hai câu cuối bài ca dao.
-Nội dung chính: Tìm hiểu, phân tích vẻ đẹp của bài ca dao “Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng…” cả về nội dung và hình thức nghệ thuật.

	*Hướng dẫn phân tích văn bản
Bước 1:  Chuyển giao nhiệm vụ:
GV giao nhiệm vụ:  Đọc lại phần 1 của văn bản, trả lời câu hỏi:
+ Theo tác giả, bài ca dao có mấy cái đẹp? Nêu ra những cái đẹp đó.
+ Bài ca dao hấp dẫn bởi đâu?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HS thảo luận theo cặp trong bàn để trả lời câu hỏi.
+ GV quan sát, khích lệ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số đại diện HS trả lời câu hỏi.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và chuẩn hoá kiến thức.


	II. Đọc hiểu văn bản

1. Phần 1: Khái quát vẻ đẹp của bài ca dao

- Tác giả mở đầu bằng việc trích bài ca dao. 
→ Cách vào đề trực tiếp. 
- Nêu ra cái đẹp, cái hay của bài ca dao:
+ Hai cái đẹp: cánh đồng và cô gái thăm đồng. → Đều được miêu tả rất hay.
+ Cái hay: cái hay riêng, không thấy ở bất kì bài ca dao khác.
➩ Khẳng định bài ca dao đẹp, hay riêng biệt.

	Bước 1:  Chuyển giao nhiệm vụ:
GV giao nhiệm vụ:  Đọc lại phần 2 của văn bản, trả lời câu hỏi:
+ Tác giả nêu ra cách chia bố cục bài ca dao của nhiều người và đưa ra ý kiến của cá nhân mình về bố cục của bài ca dao như thế nào?
+ Em có đồng tình với ý kiến của tác giả?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HS thảo luận theo cặp trong bàn để trả lời câu hỏi.
+ GV quan sát, khích lệ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số đại diện HS trả lời câu hỏi.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và chuẩn hoá kiến thức.


	2. Phần 2: Phân tích bố cục bài ca dao
 - Ý kiến của nhiều người: chia 2 phần (2 câu đầu - 2 câu cuối, hình ảnh cánh đồng - hình ảnh cô gái thăm đồng)
- Ý kiến tác giả: Không hoàn toàn như vậy.
+ Ngay 2 câu đầu, cô gái đã xuất hiện: cô gái đã miêu tả, giới thiệu rất cụ thể chỗ đứng cũng như cách quan sát cánh đồng.
+ Cụm từ "mênh mông bát ngát" được đặt vị trí cuối 2 câu đầu và có sự đảo vị trí.
→ Cô gái hiện lên năng động, tích cực: đứng bên ni đồng rồi lại đứng bên tê đồng, ngắm nhìn cảnh vật từ nhiều phía như muốn thâu tóm, cảm nhận cả cánh đồng bát ngát.
➩ Khẳng định ý kiến không nên chia 2 phần để phân tích.

	THẢO LUẬN  NHÓM
Bước 1:  GV giao nhiệm vụ:
+ Đọc lại cả bài thơ.
+ Thảo luận theo nhóm - thời gian 3 phút:  Hoàn thành phiếu HT 03: Tìm hiểu vẻ đẹp đa dạng của Đồng Tháp Mười.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+Tổ chức cho HS thảo luận.
+ GV quan sát, khích lệ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
+ Tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.
+ HS nhận xét lẫn nhau.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức. 

Nhóm 1 trình bày về phần 3 của văn bản.
Nhóm 2, 3 nhận xét. Các nhóm còn lại bổ sung.
GV nhận xét, chốt kiến thức.

Nhóm 4 trình bày phần 4 của văn bản.
Nhóm 5, 6 nhận xét. Các nhóm còn lại bổ sung.
GV nhận xét, chốt kiến thức.





	3. Phân tích hai câu đầu bài ca dao
- Cả 2 câu đều không có chủ ngữ. 
→ Người nghe đồng cảm, như cùng cô gái đi thăm đồng, cùng vị trí đứng và ngắm nhìn.
- Cảm giác về sự mênh mông, bát ngát cũng lan truyền sang người đọc một cách tự nhiên.
→ Cảm giác như chính bản thân cảm nhận và nói lên.
➩ Cái nhìn khái quát cảnh vật.
- Nghệ thuật:
+ Điệp từ, điệp cấu trúc "đứng bên ni đồng", "đứng bên tê đồng", "ngó", "bát ngát", "mênh mông".
+ Đảo ngữ.
4. Phân tích hai câu cuối bài ca dao
 - Tập trung ngắm nhìn, quan sát, đặc tả "chẽn lúa đòng đòng" đang phất phơ dưới "ngọn nắng hồng ban mai". Ngọn nắng cũng được coi là một hoán dụ của Mặt Trời.
→ Miêu tả cảnh vật tươi đẹp của thiên nhiên, đất nước.
- Tả "chẽn lúa đòng đòng" trong mối liên hệ so sánh với cô gái đi thăm đồng.
→ Cô gái đến tuổi dậy thì, căng đầy sức sống.
- Cuối cùng khẳng định lại "Bài ca dao quả là bức tranh tuyệt đẹp và giàu ý tưởng".
➩ Cái nhìn chi tiết, bộ phận.
- Nghệ thuật:
+ So sánh: “Thân em” - “chẽn lúa đòng đòng”
+ Cách dùng từ ngữ độc đáo; “ngọn nắng”

	
* Hướng dẫn tìm hiểu thái độ và tình cảm của người viết.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
+ Tình cảm của tác giả thể hiện như thế nào khi viết 
+ So với những gì em biết về ca dao ở Bài 2, văn bản của tác giả Hoàng Tiến Tựu cho em hiểu thêm được những gì về nội dung và hình thức của bài ca dao? Em thích nhất câu, đoạn nào trong văn bản nghị luận này?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ Tổ chức cho HS thảo luận theo cặp trong bàn.
+ GV quan sát, khích lệ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
+ Tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.
+ HS nhận xét lẫn nhau.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức. 
	5. Tình cảm của người viết
- Qua bài nghị luận văn học, người đọc thấy được sự trân trọng, tìm tòi của tác giả Hoàng Tiến Tựu khi khám phá vẻ đẹp của bài ca dao của nhân dân lao động. Điều đó thể hiện niềm say mê, tình cảm trân trọng, gắn bó, yêu mến của nhà nghiên cứu đối với vốn văn học dân gian của dân tộc.
- Người đọc rút ra được bài học khi tìm hiều một bài ca dao:
+ Phải khám khá cả vẻ đẹp nội dung và hình thức của bài ca dao.
+ Chú ý đến bố cục của bài ca dao, các từ ngữ, hình ảnh đặc sắc,... . Tìm tòi, phát hiện ra những vẻ đẹp thú vị của bài ca dao, tránh sa vào cảm nhận theo lối mòn đã có trước đó.

	III. Tổng kết

	HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN
Bước 1:  GV giao nhiệm vụ: 
Rút ra những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HS suy nghĩ trả lời
+ GV quan sát, khích lệ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
+ Tổ chức trao đổi, trình bày.
+ HS nhận xét lẫn nhau.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.
	1. Nội dung
  Qua văn bản Vẻ đẹp của một bài ca dao, tác giả Hoàng Tiến Tựu đã nêu lên ý kiến của mình về vẻ đẹp cũng như bố cục của một bài ca dao. 
2. Nghệ thuật
- Nghệ thuật lập luận xuất sắc với hệ thống lí lẽ và dẫn chứng chặt chẽ, thuyết phục; ngôn ngữ lập luận sắc bén.
- Có những tìm tòi, khám phá thú vị, mới mẻ về đối tượng.


Ngày soạn :5/12/2022
Ngày dạy : /12/2022
Tiết :48,49                                   
NỘI DUNG 2:THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
a. Mục tiêu: 
+ Hiểu được nghĩa của các thành ngữ.
+ Tìm và chỉ ra được công dụng của dấu chấm phẩy trong câu.
+ Biết viết đoạn văn có sử dụng phép so sánh để cảm nhận về tác giả, tác phẩm hoặc nhân vật văn học yêu thích.
b. Tổ chức thực hiện:
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
Thảo luận theo cặp trong bàn:
- Giáo viên yêu cầu HS dựa vào phần Kiến thức ngữ văn (trang 73/SGK) cho biết:
+ Thế nào là thành ngữ? Nêu công dụng của việc sử dụng thành ngữ trong diễn đạt. Lấy ví dụ minh hoạ.
+ Nêu công dụng của việc sử dụng dấu chấm phẩy trong diễn đạt.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh thảo luận theo cặp trong bàn, suy nghĩ và trả lời miệng.
- Giáo viên: quan sát, động viên HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS trả lời miệng, trình bày kết qủa thảo luận.
HS nhận xét lẫn nhau.
Bước 4: Kết luận, nhận định
 GV nhận xét, chốt kiến thức.
	I. Lí thuyết
1. Thành ngữ
a. Định nghĩa: Thành ngữ  là những cụm từ cố định quen dùng, thường ngắn gọn, có hình ảnh.
Ví dụ: khỏe như voi, chậm như rùa, trên đe dưới búa, một cổ hai tròng, nhà tranh vách đất, giật gấu vá vai,...
b. Công dụng:  Việc sử dụng thành ngữ giúp cho lời ăn tiếng nói sinh động, có tính biểu cảm cao.
2. Dấu chấm phẩy
- Dấu chấm phẩy là một dấu câu thông dụng, có tác dụng ngắt quãng câu hoặc dùng để liệt kê.
- Bài học này chỉ đề cập công dụng của dấu chấm phẩy dùng để đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận trong một phép liệt kê phức tạp.
Ví dụ: Dưới ánh trăng này, dòng thác nước sẽ đổ xuống làm máy phát điện; giữa biển rộng, cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên những con tàu lớn
                                             (Thép Mới)


	
HOẠT ĐỘNG NHÓM:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV giao nhiệm vụ: thảo luận theo 4 nhóm trong 03 phút:
Hoàn thành phiếu học tập số 03
- Nhóm 1: Bài tập 1/Tr 78
- Nhóm 2: Bài tập 2/Tr 79
- Nhóm 3:  Bài tập 3/Tr 79
- Nhóm 4: Bài tập 4/ Tr 79 - 80
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+Tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm.
+ GV quan sát, khích lệ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luân
+ Tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.
+ HS nhận xét lẫn nhau.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.


- Nhóm 1 báo cáo kết quả thảo luận Bài tập 1.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV chốt kiến thức.

Nhóm 2 báo cáo kết quả thảo luận Bài tập 2.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV chốt kiến thức.





- Nhóm 3 báo cáo kết quả thảo luận Bài tập 3.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV chốt kiến thức.
















- Nhóm 4 báo cáo kết quả thảo luận Bài tập 4.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV chốt kiến thức.























HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV giao nhiệm vụ: 
Suy nghĩ trả lời bài tập 5, 6 (trang 79/SGK).
+ Bài tập 5: Tìm các dấu chấm phẩy được dùng trong những câu dưới đây và chỉ ra tác dụng của chúng trong câu.
+ Bài tập 6: viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5 - 7 dòng) về một tác phẩm, tác giả hoặc nhân vật trong những tác phẩm văn học em đã học; trong đoạn văn có sử dụng biện pháp tu từ so sánh.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
 + HS suy nghĩ, làm việc cá nhân.
 + GV quan sát, khích lệ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
+ GV gọi 1 vài HS trình bày ý kiến.
+ HS nhận xét lẫn nhau.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.


	II. Thực hành bài tập Tiếng Việt
1. Bài tập 1: Giải thích nghĩa của các thành ngữ (in đậm) trong các câu văn:
a) lớn nhanh như thổi: chỉ người hoặc sự vật phát triển rất nhanh.
b) hôi như cú mèo: cơ thể có mùi hôi, khiến người khác khó chịu.
c) cá chậu chim lồng: ví tình cảnh bị giam giữ, tù túng, mất tự do.
d) bể cạn non mòn: nói về sự thay đổi của thiên nhiên, của trời đất, cũng ngầm ẩn dụ cho sự đổi thay của cuộc đời.
e) buôn thúng bán bưng: chỉ những người nghèo khổ, có ít vốn liếng buôn bán vặt vãnh, tần tảo.
2. Bài tập 2: 
Cấu tạo dạng 1 của thành ngữ: gồm hai yếu tổ có quan hệ so sánh với nhau (được biểu thị bởi từ như chỉ sự so sánh)
Ví dụ: 
	Thành ngữ
	Nội dung

	Mặt tươi như hoa
	Sắc mặt tươi tỉnh, tỏ vẻ vui vẻ, thân thiện

	Lia lia láu láu như quạ dòm chuồng lợn
	Cử chỉ lén lút, không đàng hoàng

	Êm ả như ru
	Nhẹ nhàng, êm ái đem lại cảm giác dễ chịu

	Lúng túng như gà mắc tóc
	Chê người thiếu bình tĩnh, bối rối. 


3. Bài tập 3: 
Cấu tạo dạng 2 của thành ngữ: gồm hai vế tương ứng với nhau (trong đó có sự đan xen giữa các từ ở mỗi vế).
	Thành ngữ
	Đối xứng
	Ý nghĩa

	Chân cứng đá mềm
	Cứng - mềm
	Rắn rỏi  có thể vượt qua mọi khó khăn gian khổ.

	Có mới nới cũ
	Mới - cũ
	Phụ bạc không chung thủy, có cái mới thường coi thường rẻ rúng cái cũ, người cũ.

	Lên thác xuống ghềnh
	Lên - xuống
	Trải qua nhiều gian nan.

	Ma cũ bắt nạt ma mới
	Cũ - mới
	Người cũ cậy quen biết nhiều nên ra oai, bắt nạt người mới đến chưa hiểu biết gi


4. Bài tập 4: Ghép thành ngữ ở cột bên trái với nghĩa tương ứng ở cột bên phải. Cho biết các thành ngữ ấy sử dụng biện pháp tu từ nào.
- Đáp án: 1 - e, 2 - d, 3 - b, 4 - c, 5 - a.
	Thành ngữ
	Nối nghĩa

	1) Thả con săn sắt bắt con cá sộp
	e) bỏ mối lợi nhỏ để thu mối lợi lớn

	2) Thả mồi bắt bóng
	d) bỏ cái có thực chạy theo cái hư ảo

	3) Chuột sa chĩnh gạo
	b) may mắn rơi vào hoàn cảnh sung túc

	4) Buồn ngủ gặp chiếu manh.
	c) may mắn có được cái đang cần tìm.

	5) Bóc ngắn cắn dài.
	a) làm ra ít tiêu pha nhiều


 - Các thành ngữ sử dụng biện pháo tu từ tương phản ( sử dụng từ ngữ đối lập) và biện pháp ẩn dụ.
5. Bài tập 5: Tìm các dấu chấm phẩy được dùng trong những câu dưới đây và chỉ ra tác dụng của chúng trong câu:
a) Ai từng tiếp xúc với Nguyên Hồng đều thấy rõ điều này: ông rất dễ xúc động, rất dễ khóc. Khóc khi nhớ đến bạn bè, đồng chí từng chia bùi sẻ ngọt; 1khóc khi nghĩ đến đời sống khổ cực của nhân dân mình ngày trước;2 khóc khi nói đến công ơn của Tổ quốc, quê hương đã sinh ra mình, đền công ơn của Đáng, của Bác Hồ đã đem đến cho mình lí tưởng cao đẹp của thời đại. (Nguyên Đăng Mạnh)
=>Tác dụng của dấu chấm phẩy:  Đánh dấu ranh giới các bộ phận trong phép liệt kê phức tạp, cụ thể là ngăn cách các bộ phận cùng làm vị ngữ trong câu rút gọn (rút gọn chủ ngữ)
b) Chẳng hạn,  truyện dân gian kể, lúc Lê Lợi sinh ra có ánh sáng đỏ đầy nhà, mùi hương lạ khắp xóm;1 còn Nguyễn Huệ, khi ra đời, có hai con hổ chầu hai bên. (Bùi Mạnh Nhị)
=>Tác dụng của dấu chấm phẩy: Đánh dấu ranh giới các bộ phận trong phép liệt kê phức tạp, cụ thể ngăn cách 2 cụm chủ vị trong câu ghép đẳng lập.
6. Bài tập 6: Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5 - 7 dòng) về một tác phẩm, tác giả hoặc nhân vật trong những tác phẩm văn học em đã học; trong đoạn văn có sử dụng biện pháp tu từ so sánh.
Ví dụ: 
     Hồng là một cậu bé sống trong một hoàn cảnh vô cùng bất hạnh. Em sinh ra bởi một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, rồi cha qua đời vì nghiện ngập, mẹ em phải tha hương cầu thực, xa quê, xa gia đình, em sống với người họ hàng giàu có nhưng cay nghiệt. Dù cho bà cô luôn nói những lời cay nghiệt, không ngừng gieo rắc vào tâm hồn ngây thơ của cậu những hoài nghi, khinh miệt mẹ nhưng em không hề để tâm và luôn nhớ về mẹ với những kí ức đẹp đẽ nhất. Tình yêu thương mẹ khiến cậu có những suy nghĩ mạnh mẽ, dứt khoát, muốn hết lòng bảo vệ mẹ. Cậu ước những cổ tục giống như hòn đá hay cục thủy tinh, cậu sẽ nhai, sẽ nghiến cho vụn nát mới thôi.  Đoạn trích đã thể hiện được những cung bậc cảm xúc của cậu bé Hồng, một tâm hồn trẻ thơ đầy những tổn thương nhưng tình yêu dành cho mẹ vẫn dạt dào, mãnh liệt, thể hiện tình mẫu tử thiêng liêng và cao đẹp.




NỘI DUNG 3: THỰC HÀNH ĐỌC  HIỂU 
Văn bản: Thánh Gióng - tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước (Bùi Mạnh Nhị)

a. Mục tiêu: 
Hiểu được đặc sắc về hình thức và nội dung của văn bản nghị luận văn học về một hình tượng nhân vật trong truyền thuyết.
b. Nội dung hoạt động: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm để hoàn thành phiếu học tập.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS, phần chốt kiến thức cần đạt của GV.
d.  Tổ chức thực hiện: 
* Trước khi đọc:  
- GV hỏi HS: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV đặt câu hỏi: Em hãy kể lại các sự kiện chính trong truyện truyền thuyết Thánh Gióng đã học trong bài học 1. Nêu cảm nhận của em về một sự kiện mà em thấy ấn tượng nhất tác phẩm.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ HS suy nghĩ cá nhân để trả lời câu hỏi.
+ GV quan sát, động viên.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV gọi 2 - 3 HS trả lời.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, dẫn vào bài. 
* Trải nghiệm cùng văn bản:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	
*Hướng dẫn  tìm hiểu chung về tác giả và văn bản:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
? Qua tìm hiểu ở nhà, em hãy nêu những hiểu biết của em về tác giả Bùi Mạnh Nhị.
      
         Bùi Mạnh Nhị (sinh 1955)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
 HS suy nghĩ trả lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
HS phát biểu ý kiến
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.
*GV hướng dẫn HS đọc văn bản. 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV giao nhiệm vụ: Thảo luận theo cặp trong 03 phút:
+ Nêu xuất xứ, thể loại, phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn văn bản.
+ Nêu bố cục của văn bản.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+Tổ chức cho HS thảo luận.
+ GV quan sát, khích lệ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
+ Tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.
+ HS nhận xét lẫn nhau.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức. 
	1. Tìm hiểu chung về tác giả Bùi Mạnh Nhị
- Quê quán: Xã Thành Lợi, Huyện Vụ Bản, Nam Định.
- Là phó giáo sư, tiên sĩ khoa học nghiên cứu về chuyên ngành văn học Việt Nam.
- Danh hiệu: Nhà giáo Ưu tú; Huân chương Lao động hạng Nhất.








2. Tìm hiểu chung về văn bản Thánh Gióng - tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước 
- Xuất xứ: Trích Phân tích tác phẩm văn học dân gian trong nhà trường (2012).
- Thể loại: Nghị luận văn học.
- Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận.
- Bố cục: Chia bố cục như trong sách.


	* Hướng dẫn  phân tích văn bản:
HOẠT ĐỘNG THEO CẶP:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
Thảo luận theo cặp trong thời gian 3 phút:
+ Văn bản Thánh Gióng - tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước viết về vấn đề gì? Vấn đề ấy được nêu khái quát ở phần nào?
+ Các mục 2, 3, 4, 5 đều dựa vào trình tự các sự kiện trong truyện Thánh Gióng nhưng tác giả không kể lại các sự kiện mà chủ yếu nêu lên nội dung gì? 
 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ, thảo luận theo cặp.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
 GV gọi một số HS trả lời.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
 GV nhận xét và kết luận .
	3. Tìm hiểu chi tiết
3.1. Phần 1: Nêu vấn đề: Thánh Gióng - tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước
- Khái quát về chủ đề đánh giặc cứu nước: Là chủ đề lớn, cơ bản, xuyên suốt lịch sử văn học Việt Nam, văn học dân gian.
- Nêu ý kiến: Thánh Gióng thể hiện tập trung chủ đề, là tác phẩm hay nhất cho chủ đề.
→ Cách mở đầu từ khái quát đến cụ thể để giới thiệu vấn đề chính của bài viết.
- Để làm sáng tỏ ý kiến nêu ra trong phần 1, người viết đã phân tích các chi tiết, sự kiện tiêu biểu của truyền thuyết Thánh Gióng ở các phần tiếp theo.

	HOẠT ĐỘNG NHÓM: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV giao nhiệm vụ: Hoàn thành phiếu học tập 04. Thời gian thảo luận: 5 phút 
Nhóm 1: Tìm hiểu phần 2: Gióng ra đời kì lạ
Nhóm 2: Tìm hiểu phần 3: Gióng lớn lên kì lạ
Nhóm 3: Tìm hiểu phần 4: Gióng vươn vai ra trận đánh giặc
 Nhóm 4: Tìm hiểu phần 5:Gióng bay lên trời và dấu xưa còn lại
-Thực hiện nhiệm vụ: 
+Tổ chức cho HS thảo luận, hoàn thành phiếu học tập.
+ GV quan sát, khích lệ HS.
- Báo cáo, thảo luận: 
+ Tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.
+ HS các nhóm nhận xét lẫn nhau.
- Kết luận: GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.
 
Nhóm 1 thuyết trình về nội dung phần 2: Gióng ra đời kì lạ
Nhóm 2 nhận xét, bổ sung ý kiến.
Gv tổng hợp, chốt kiến thức.



Nhóm 2 thuyết trình về nội dung phần 3: Gióng lớn lên kì lạ
Nhóm 3  nhận xét, bổ sung ý kiến.
GvV tổng hợp, chốt kiến thức.
    
Nhóm 3 thuyết trình về nội dung phần 4: Gióng vươn vai ra trận đánh giặc
Nhóm 4 nhận xét, bổ sung ý kiến.
GV tổng hợp, chốt kiến thức.
Nhóm 4 thuyết trình về nội dung phần 5: Gióng bay lên trời và dấu xưa còn lại
Nhóm 1 nhận xét, bổ sung ý kiến.
GV tổng hợp, chốt kiến thức.
	3.2. Làm sáng tỏ ý kiến
a. Tìm hiểu phần 2: Gióng ra đời kì lạ
 - Mẹ Gióng mang thai Gióng không bình thường: ướm chân mang thai, thai 12 tháng.
- Nêu ra những sự ra đời kì lạ khác như Gióng trong truyện cổ dân gian (Lê Lợi, Nguyễn Huệ).
- Ý nghĩa sự ra đời kì lạ: Khiến nhân vật trở nên phi thường; thể hiện sự yêu mến, tôn kính với nhân vật; đặt niềm tin vào những chiến công kì lạ.
b) Tìm hiểu phần 3: Gióng lớn lên kì lạ
- 3 năm không nói, lần cất tiếng nói đầu tiên là tiếng nói yêu nước, cứu nước. → Tiếng nói không bình thường.
- Gióng lớn nhanh, lớn bằng thức ăn, thức mặc của nhân dân. → Sức mạnh dũng sĩ được nuôi dưỡng từ những cái bình thường, giản dị. Gióng tiêu biểu cho sức mạnh toàn dân.
c) Tìm hiểu phần 4: Gióng vươn vai ra trận đánh giặc
- Sự vươn vai liên quan đến mô típ truyền thống: người anh hùng phải khổng lồ về hình thể, sức mạnh, chiến công. → Tượng đài bất hủ về sự trưởng thành, hùng khí, tinh thần trước thế nước lâm nguy.
- Quang cảnh ra trận hùng vĩ, hoành tráng. → Tất cả sức mạnh, ý chí cộng đồng, thành tựu lao động, văn hóa được bộc lộ trong cuộc đối đầu giặc.
d) Tìm hiểu phần 5:Gióng bay lên trời và dấu xưa còn lại
- Gióng bay về trời là sự ra đi phi thường. → Sự trân trọng, yêu mến, muốn bất tử hóa nhân vật. Đây là phần thưởng cao nhất trao tặng người anh hùng.
- Chiến tích còn để lại: dấu ngựa, ao hồ,... Nhân dân kể chuyện Gióng, tổ chức Hội Gióng. → Minh chứng câu chuyện có thật, giúp mọi người tin và giữ truyền thống dân tộc.

	* Hướng dẫn tìm hiểu thái độ và tình cảm của người viết:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
+ Tình cảm của tác giả thể hiện như thế nào qua văn bản?
+ Qua văn bản, em hiểu truyền thuyết Thánh Gióng có ý nghĩa như thế nào?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ Tổ chức cho HS thảo luận theo cặp trong bàn.
+ GV quan sát, khích lệ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
+ Tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.
+ HS nhận xét lẫn nhau.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức. 

	4. Thái độ, tình cảm của người viết
- Niềm yêu mến, say mê tìm tòi, khám phá và giải mã những giá trị văn học dân gian. 
- Phát biểu quan niệm của nhân dân về hình mẫu người anh hùng, về sức mạnh đoàn kết dân tộc trong chống giặc ngoại xâm, từ đó ca ngợi truyền thống yêu nước của dân tộc.
- Bài học rút ra: Các thế hệ người đọc sẽ lưu giữ và phát huy giá trị của các sáng tác văn học dân gian trong cuộc sống.



	*Hướng dẫn HS Tổng kết:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
 + Vì sao văn bản Thánh Gióng - tượng đài vĩnh cửa của lòng yêu nước là văn bản nghị luận văn học?
+ Khái quát đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản nghị luận văn học.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
 +HS suy nghĩ cá nhân
 + GV quan sát, khích lệ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
+ Tổ chức trao đổi, trả lời câu hỏi.
+ HS nhận xét lẫn nhau.
Bước 4: Kết luận, nhận định:  GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.
	5. Tổng kết
5.1. Nội dung 
  Qua văn bản Thánh Gióng - tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước, tác giả Bùi Mạnh Nhị đã chứng minh rằng truyện truyền thuyết Thánh Gióng là một tác phẩm thành công, tiêu biểu viết về lòng yêu nước của dân tộc.
5.2. Nghệ thuật
- Xây dựng được hệ thống lí lẽ và dẫn chứng sắc bén, thuyết phục để làm sáng tỏ vấn đề nghị luận.
- Có nhiều tìm tòi, khám phá thú vị, có giá trị về tác phẩm truyền thuyết.




NỘI DUNG 4: VIẾT
Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về bài thơ lục bát
a) Mục tiêu:  
  Viết được một đoạn văn nêu cảm nghĩ về bài thơ lục bát.
b) Tổ chức thực hiện hoạt động.
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	*Tìm hiểu định hướng viết
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tâp: 
Đọc nội dung mục 1. Định hướng (trang 83/SGK), kết hợp với sự chuẩn bị ở nhà, em hãy cho biết: 
+ Đoạn văn cần đảm bảo những yêu cầu gì?
+ Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về một bài thơ lục bát nghĩa là em làm gì?
 Thời gian suy nghĩ: 02 phút
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ cá nhân.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
 GV gọi 1 số HS chia sẻ ý kiến.
Bước 4: Đánh giá, kết luận:
 GV nhận xét và kết luận .

*Hướng dẫn HS thực hành kĩ năng viết.

HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN:

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ: 
Viết một đoạn văn phát biểu cảm nghĩ về một trong hai bài thơ lục bát ("À ơi tay mẹ", "Về thăm mẹ") hoặc về một bài ca dao Việt Nam đã học.
 GV hướng dẫn quy trình viết.



















Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
+ Dựa vào phần hướng dẫn SGK, tập viết đoạn văn phát biểu cảm nghĩ về bài thơ hoặc bài ca dao đã học.
+ HS tự kiểm tra lại bài viết của mình theo gợi ý của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ GV gọi 1 số HS trình bày đoạn văn viết của mình.
+ HS nhận xét đoạn văn của bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV đánh giá, cho điểm HS.

	I. Định hướng viết
1. Đoạn văn là gì?
- Đoạn văn là bộ phận của văn bản, có chủ đề thống nhất, có kết cấu hoàn chỉnh được đánh dấu từ chỗ viết hoa lùi đầu dòng đến chỗ chấm xuống dòng.
+ Về nội dung: đoạn văn thường diễn đạt một ý tương đối hoàn chỉnh. Các câu trong đoạn văn thường liên kết chặt chẽ với nhau để cùng làm rõ nội dung.
+ Về hình thức: mỗi đoạn văn bao gồm một số câu văn có liên kết với nhau về mặt hình thức, thể hiện bằng các phép liên kết; mỗi đoạn văn được bắt đầu bằng chữ viết hoa lùi đầu dòng và kết thúc bằng dấu chấm xuống dòng.
2. Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về bài thơ lục bát 
- Là ghi lại những cảm xúc của bản thân về bài thơ đó. 
- Người viết cần trả lời câu hỏi: Bài thơ gợi cho em những cảm nghĩ gì? 
- Đoạn văn có thể chỉ nêu cảm nghĩ về một chi tiết nội dung hoặc nghệ thuật của bài thơ lục bát mà em có ấn tượng và yêu thích.
II. Thực hành
Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn phát biểu cảm nghĩ về một trong hai bài thơ lục bát ("À ơi tay mẹ", "Về thăm mẹ") hoặc về một bài ca dao Việt Nam đã học.
 Bước 1: Chuẩn bị:
 - Đọc kĩ đề bài và xác định yêu cầu của đề.
- Chọn bài thơ mà em sẽ phát biểu cảm nghĩ.
- Đọc kĩ lại bài thơ để hiểu bài thơ.
 Bước 2: Tìm ý và lập dàn ý
 - Tìm ý cho đoạn văn bằng cách đặt và trả lời các câu hỏi như:
+ Bài thơ lục bát em thích là bài thơ nào?
+ Nội dung hoặc yếu tố nghệ thuật nào trong bài thơ làm cho em thích? Vì sao em thích?
+ Em có suy nghĩ và cảm xúc gì về bài thơ?
- Lập dàn ý đoạn văn phát biểu cảm nghĩ về bài thơ theo gợi ý:
+ Mở đoạn: Nêu được tên bài thơ, tác giả (nếu có) và cảm nghĩ chung của em về bài thơ.
+ Thân đoạn:
· Chỉ ra nội dung hoặc nghệ thuật cụ thể của bài thơ khiến em yêu thích và có nhiều cảm xúc, suy nghĩ.
· Nêu lên các lí do khiến em thích.
+ Kết đoạn: Khái quát lại cảm nghĩ của bản thân về ý nghĩa của bài thơ. 
Bước 3: Viết 
Viết đoạn văn theo dàn ý đã lập. Chú ý lựa chọn các từ ngữ phù hợp để diễn tả cảm nghĩ của em về bài thơ.
Bước 4: Kiểm tra và chỉnh sửa:
 + Kiểm tra dàn ý đã xây dựng và xác định các lỗi về nội dung cần chỉnh sửa.
+ Kiểm tra đoạn văn đã viết, phát hiện và tìm cách sửa các lỗi về viết: dùng từ, chính tả, ngữ pháp, trình bày,...




NỘI DUNG 5: NÓI VÀ NGHE
Trình bày ý kiến về một vấn đề
 
a. Mục tiêu: 
- HS biết trình bày ý kiến của bản thân về một vấn đề.
- HS nắm bắt được thông tin bài nói của các bạn, có thể đưa ra nhận xét, góp ý cho bạn.
- HS có kĩ năng, tự tin trình bày sản phẩm trước tập thể lớp.
  b. Tổ chức thực hiện:
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm 

	
*Định hướng kĩ năng trình bày ý kiến về vấn đề:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
+ Trình bày ý kiến về một vẫn đề là gì? 
+ Theo em, để trình bày ý kiến về một vẫn đề,  em cần làm những việc gì?
Thảo luận trong thời gian 02 phút.
- Thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận theo cặp.
· Báo cáo sản phẩm: HS báo cáo kết quả tìm hiểu.
· Đánh giá, nhận xét: GV nhận xét và kết luận .









*Thực hành nói và nghe:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
Cho đề bài: Em có ý kiến gì về nhận xét: "Đi tham quan, du lịch, chúng ta sẽ được mở rộng tầm mắt và học hỏi được nhiều điều"?
Hãy lập dàn ý cho bài nói và trình bày ý kiến của mình.
 
Bước 2:  Thực hiện nhiệm vụ
+ GV hướng dẫn quy trình các bước trình bày ý kiến về một vấn đề.
+ HS dựa vào hướng dẫn của GV, chuẩn bị bài nói trình bày ý kiến của bản thân theo đề bài trên.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ GV gọi 1 số HS trình bày bài nói của mình.
+ Các HS khác lắng nghe, đưa ra nhận xét về bài nói của bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định
+ GV đưa ra nhận xét về kĩ năng nói và kĩ năng nghe của HS.
+ GV cho điểm HS.









-
	I. Định hướng
* Trình bày ý kiến về một vấn đề là người viết nêu lên những suy nghĩ, nhận xét; đưa ra lí lẽ và bằng chứng cụ thể để làm sáng tỏ cho ý kiến của mình.
Ví dụ:
+  Có người cho rằng: Việc sử dụng các từ tiếng Anh trong giao tiếp của người Việt trẻ đang làm mất đi sự trong sáng của tiếng Việt. Ý kiến của em như thế nào?
+  Em có ý kiến gì về nhận xét: "Đi tham quan, du lịch, chúng ta sẽ được mở rộng tầm mắt và học hỏi được nhiều điều"?

* Để trình bày ý kiến về một vấn đề, HS cần xác định:
- Đó là vấn đề gì? Ý kiến của em về vấn đề này như thế nào?
- Các lí lẽ và bằng chứng mà em định sử dụng để làm sáng tỏ vấn đề, thuyết phục mọi người là những gì?
- Khi trình bày cần có thêm thiết bị gì?
- Cần chú ý như thế nào khi nói (âm lượng, tốc độ, tư thế, thái độ và các yếu tố phi ngôn ngữ,...) ?

II. Thực hành
Bài tập: Em có ý kiến gì về nhận xét: "Đi tham quan, du lịch, chúng ta sẽ được mở rộng tầm mắt và học hỏi được nhiều điều"?
Bước 1: Chuẩn bị
- Xác định mục đích và nội dung bài nói:
+ Mục đích nói: Nêu ý kiến, quan điểm của mình về nhận xét trên.
+ Nội dung nói: Những ưu điểm của việc đi tham quan, du lịch.
- Tìm tư liệu liên quan đến bài nói sẽ trình bày (tranh, ảnh, sách, báo,... về hoạt động tham quan, du lịch).
-  Liên hệ với kinh nghiệm của bản thân và những người xung quanh về việc tham quan, du lịch.
(Bản thân đã từng được đi tham quan ở đâu? Chuyến tham quan ấy được diễn ra như thế nào? Bản thân đã nhận được những điều gì sau chuyến tham quan?)
Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý
- Tìm ý cho bài nói bằng cách đặt và trả lời các câu hỏi như:
+ Tham quan, du lịch là gì?
Tham quan là hoạt động của khách du lịch trong ngày tới thăm nơi có tài nguyên du lịch với mục đích tìm hiểu, thưởng thức những giá trị của tài nguyên du lịch.
+ Mục đích của việc đi tham quan, du lịch là gì?
· Đa dạng các hoạt động giảng dạy, trải nghiệm thực tế.
· Giúp học sinh có thời gian thư giãn, kết hợp vừa học vừa chơi.
· Giúp học sinh nắm được những kiến thức cụ thể trong quá trình tham quan.
· Tạo hứng thú trong học tập cho học sinh.
+ Hoạt động tham quan, du lịch mang lại cho người tham gia những gì (về tình cảm, nhận thức, kinh nghiệm,...)? 
· Về tình cảm: Khơi dậy những tình cảm về nhiều vấn đề cho học sinh như tình cảm với môn học, tình bạn, tình yêu quê hương đất nước, tình cảm gia đình,... (phụ thuộc vào mục đích chuyến tham quan).
· Về nhận thức: Xây dựng được những tư tưởng, những kiến thức thích hợp cho học sinh sau chuyến tham quan.
· Về kinh nghiệm: Giúp học sinh có kinh nghiệm tham quan vừa phục vụ việc học tập nhận thức vừa đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí.
+ Nên đi tham quan, du lịch như thế nào cho phù hợp và có hiệu quả?
· Cân nhắc về mục đích của chuyến tham quan để lựa chọn địa điểm phù hợp.
· Cân nhắc về sở thích và tài chính của từng cá nhân sao cho hợp lí.
· Cần có bản ghi chép, thu hoạch, đánh giá cuối chuyến tham quan để học sinh thực sự tập trung tiếp nhận tri thức chứ không chỉ vui chơi.
- Lập dàn ý cho bài nói theo ba phần:
+ Mở đầu: Giới thiệu họ tên và vấn đề cần trình bày.
+ Nội dung chính:
· Nêu ý kiến của bản thân về vấn đề đặt ra.
Ví dụ: Có nhiều cách làm giàu hiểu biết. Một trong những cách đó là việc tham quan, du lịch.
· Giải thích tham quan, du lịch là gì?
Ví dụ: Tham quan, du lịch là đi thăm những vùng đất mới, những danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử,...; nêu một số địa danh du lịch nổi tiếng có thực của đất nước và thế giới.
· Nêu lợi ích của hoạt động tham quan, du lịch.
Ví dụ: Khi tham quan, du lịch, chúng ta có thể được mở mang kiến thức về nhiều lĩnh vực (địa lý, lịch sử, văn học...); Có thời gian thư giãn, ngắm nhìn đất nước;...
· Nên đi tham quan, du lịch như thế nào để có hiệu quả?
Ví dụ: Phải luôn chú ý quan sát, thường xuyên hỏi những gì mình chứng kiến; ghi chép, ghi hình lại những điều lí thú,...
+ Kết thúc:
· Khẳng định lại ý kiến của mình về lợi ích của việc đi tham quan du lịch.
· Nêu nguyện vọng và dự định của mình nếu được đi tham quan, du lịch.

Bước 3: Thực hành nói và nghe
- Dựa vào dàn ý để trình bày ý kiến của mình.
- Lưu ý khi nói:  trình bày miệng, tránh viết thành văn để đọc; sử dụng điệu bộ, cử chỉ và các phương tiện hỗ trợ phù hợp.
- Thảo luận giữa người nói và người nghe về các nội dung chính, các chi tiết trong bài trình bày; đặt câu hỏi và trả lời.
Bước 4: Kiểm tra và chỉnh sửa:
Rút kinh nghiệm về nội dung và cách trình bày một vấn đề:
- Người nói: Đã nói đủ các ý có trong dàn bài chưa? Còn thiếu nội dung nào? Có mắc các lỗi về cách trình bày không?
- Người nghe: Có nắm được nội dung trình bày của người nói không? Có mắc các lỗi khi nghe không?



HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a)  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập giáo viên giao.
b) Tổ chức thực hiện:

1. Thực hành phần TỰ ĐÁNH GIÁ (Trang 86 - 87 - 88/SGK):

	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm 

	THẢO LUẬN THEO BÀN:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- HS trả lời nhanh các câu hỏi phần Tự đánh giá
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: các nhóm thảo luận, trả lời ra phiếu Học tập:
+ Trả lời bằng cách chọn 1 đáp án:
	Câu
	Đáp án

	1
	

	…
	


+ Cá nhân tự trả lời Câu 10: Viết một đoạn văn (khoảng 3 - 4 dòng) để trả lời câu hỏi: "Vì sao văn bản trên là văn bản nghị luận?".
Bước 3: HS báo cáo sản phẩm, thảo luận.
Bước 4:  Kết luận, nhận định
GV chốt kiến thức


	1. TỰ ĐÁNH GIÁ 
Tìm hiểu văn bản “Con cò trong ca dao” (Vũ Ngọc Phan) - trang 86/ SGK
	Câu
	Đáp án

	1
	C

	2
	B

	3
	B

	4
	B

	5
	A

	6
	C

	7
	D

	8
	B

	9
	C


Câu 10: HS viết một đoạn văn (khoảng 3 - 4 dòng) để trả lời câu hỏi: "Vì sao văn bản trên là văn bản nghị luận?"
Gợi ý
     Văn bản Con cò trong ca dao của tác giả Vũ Ngọc Phan mang đầy đủ những đặc điểm của văn bản nghị luận . Văn bản trên nhằm thuyết phục người đọc, người nghe lí do tại sao nhân dân lao động hay nói đến con cò trong ca dao Việt Nam. Để thuyết phục, người viết đã nêu được vấn đề bàn luận ngay ở đoạn ở đầu. Sau đó, người viết dùng lí lẽ, dẫn chứng để làm sáng tỏ điều đó ở trong những đoạn còn lại.


2. Hãy viết một đoạn văn (dưới 10 dòng) nêu cảm nhận của em về một hình tượng trong các tác phẩm truyện đã học trong bài học 1, trong đó có sử dụng ít nhất 01 thành ngữ và 01 dấu chấm phẩy.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tâp
 GV giao nhiệm vụ với thời gian thực hiện là 15 phút.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
HS suy nghĩ, làm việc cá nhân.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
+  GV gọi 1 số HS đọc đoạn văn đã viết hoàn thiện.
+ Các HS khác lắng nghe và nhận xét.
Bước 4: Đánh giá, kết luận:
 GV nhận xét và cho điểm.
 Ví dụ:
Thánh Gióng là hình tượng độc nhất vô nhị về lòng yêu nước của văn học Việt Nam. Thánh Gióng được xây dựng với yếu tố hoang đường kì ảo cùng mong muốn của nhân dân. Gióng mang trong mình sức mạnh của nhân dân, lớn lên từ tình yêu nước của nhân dân; Gióng hoàn thành nhiệm vụ và mơ ước lớn nhất của nhân dân là đánh trận bảo vệ đất nước. Khi đã hoàn thành nhiệm vụ, nhân dân ta đưa hình ảnh Thánh Gióng vào cõi bất tử, cõi thiêng liêng. Tuy vậy, vẫn xuất hiện rất nhiều những vết tích, dấu ấn của Gióng tại hạ thế được nhân dân truyền nhau lưu giữ. Lưu giữ hình ảnh Thánh Gióng cũng chính là cách nhân dân ta lưu giữ truyền thống yêu nước của dân tộc mình.

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG.

a)  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để vận dụng vào thực tế.
b) Tổ chức thực hiện:
HOẠT ĐỘNG NHÓM: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tâp: Trình bày ý kiến về các vấn đề sau:
- Nhóm 1 + 2: Ý nghĩa của việc tìm hiểu văn học dân gian (truyện truyền thuyết, truyện cổ tích, ca dao, tục ngữ,....) đối với thế hệ trẻ. 
- Nhóm 3 + 4: Ý nghĩa của gia đình đối với mỗi người.
Tiết sau sẽ báo cáo sản phẩm nhóm.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HS suy nghĩ, thảo luận nhóm.
+ GV động viên.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
+  GV gọi đại diện các nhóm lên trình bày sản phẩm nhóm bằng lời nói (có thể sử dụng thêm các phương tiện hỗ trợ cho bài nói: tranh, ảnh, video,...)
+ Các nhóm lắng nghe nhóm bạn trình bày và nhận xét.
Bước 4: Đánh giá, kết luận:
 GV nhận xét kĩ năng nói và kĩ năng lắng nghe của các nhóm; cho điểm các nhóm.
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
1. Đọc sách báo, truy cập internet, sưu tầm, tìm đọc các bài nghị luận văn học trình bày một ý kiến về cái hay, cái đẹp của tác phẩm văn học, nhất là các tác phẩm đã học, theo cách sau:
- Sử dụng công cụ tìm kiếm, gõ tên các tác phẩm văn học cần tìm.
- Thu thâp các nguồn tư liệu gồm: bài viết, hình ảnh, video,...
2. Ghi chép và tích lũy trích đoạn văn nghị luận hay mà em đã đọc được.
3. Chuẩn bị bài 5: Văn bản thông tin (Thuật lại sự kiện theo trật tự thời gian)

   





1


 


 


 


Ngày so


?


n 


22/11


-


5


/


12


/2022


 


Ngày d


?


y :


23/11


-


1


2


 


/1


2


/2022


 


Ti


?


t :


45


-


56


                       


          


        


 


  


 


                       


      


VĂN B


?


N NGH


?


 LU


?


N


 


                                    


 


          


(NGH


?


 LU


?


N VĂN H


?


C


)


 


                            


 


 


I.M


?


c tiêu c


?


n đ


?


t


 


1. Năng l


?


c


 


-


 


Bi


?


t đư


?


c các công vi


?


c c


?


n th


?


c hi


?


n đ


?


 


hoŕn thŕnh nhi


?


m v


?


 


nhóm đư


?


c GV 


phân công.


 


-


 


H


?


p tác khi trao đ


?


i, th


?


o lu


?


n v


?


 


v


?


n đ


?


 


giáo viên đưa ra.


 


-


Bi


?


t thu th


?


p và làm rơ các thông tin có liên quan 


đ


?


n v


?


n đ


?


; bi


?


t đ


?


 


xu


?


t 


vŕ ch


?


 


ra đư


?


c m


?


t s


?


 


gi


?


i pháp gi


?


i quy


?


t v


?


n đ


?


 


(


?


 


c


?


p đ


?


 


phů h


?


p v


?


i nh


?


n 


th


?


c và năng l


?


c


 


HS c


?


p THCS


 


-


+ Nh


?


n bi


?


t đư


?


c v


?


n đ


?


 


mŕ tác gi


?


 


nêu lên trong văn b


?


n ngh


?


 


lu


?


n văn 


h


?


c.


 


+ Ch


?


 


ra đư


?


c các lí l


?


 


và b


?


ng ch


?


ng c


?


 


th


?


 


mà ngư


?


i vi


?


t đ


ã s


?


 


d


?


ng đ


?


 


lŕm sáng t


?


 


v


?


n đ


?


.


 


+ Ch


?


 


ra đư


?


c các lí l


?


 


và b


?


ng ch


?


ng c


?


 


th


?


 


mà ngư


?


i vi


?


t đ


ã s


?


 


d


?


ng đ


?


 


lŕm sáng t


?


 


v


?


n đ


?


.


 


Nh


?


n xét đư


?


c các lí l


?


, b


?


ng ch


?


ng (rơ ràng, ch


?


t ch


?


, 


tiêu bi


?


u, phong phú, có s


?


c thuy


?


t ph


?


c,..) trong văn b


?


n ngh


?


 


lu


?


n.


 


 


+ Nêu đư


?


c ư ngh


i


a c


?


a v


?


n đ


?


 


mà văn b


?


n đ


ã 


đ


?


t ra đ


?


i v


?


i m


?


i ngư


?


i; 


nh


?


n bi


?


t đư


?


c t́nh c


?


m và thái đ


?


 


c


?


a 


ngư


?


i vi


?


t đư


?


c th


?


 


hi


?


n trong văn 


b


?


n.


 


-


 


Vi


?


t đư


?


c 


đo


?


n văn ghi l


?


i c


?


m xúc khi đ


?


c m


?


t bài thơ l


?


c bát.


 


+ Bi


?


t trình bày, phát bi


?


u c


?


m nh


?


n, suy ngh


i


 c


?


a mình v


?


 


đ


?


c s


?


c n


?


i dung vŕ các 


hěnh th


?


c ngh


?


 


thu


?


t c


?


a các văn b


?


n ngh


?


 


lu


?


n văn h


?


c.


 


+ Bi


?


t 


trěnh bŕy ý ki


?


n v


?


 


m


?


t v


?


n đ


?


 


b


?


ng hěnh th


?


c nói.


 


+ Nghe b


?


n trěnh bŕy vŕ tóm t


?


t đư


?


c n


?


i dung trình bày c


?


a b


?


n.


 


-


 


Bi


?


t tham gia th


?


o lu


?


n trong nhóm nh


?


 v


?


 m


?


t v


?


n đ


?


 c


?


n có gi


?


i pháp th


?


ng nh


?


t.


 


2. Ph


?


m ch


?


t


 


-


 


Trân tr


?


ng 


các giá tr


?


 văn h


?


c 


nư


?


c nhà.


 


-


 


 


Ham tìm hi


?


u


 


văn h


?


c đ


?


 nâng cao hi


?


u bi


?


t v


?


 văn h


?


c.


 


II


. THI


?


T B


?


 


D


?


Y H


?


C VÀ H


?


C LI


?


U


 


   


1. Giáo viên


 


  


-


 


Sưu  t


?


m tài li


?


u, l


?


p k


?


 ho


?


ch d


?


y h


?


c .


 


  


-


  


Thi


?


t k


?


 bài gi


?


ng đi


?


n t


?


.


 




1       Ngày so ? n  22/11 - 5 / 12 /2022   Ngày d ? y : 23/11 - 1 2   /1 2 /2022   Ti ? t : 45 - 56                                                                                   VĂN B ? N NGH ?  LU ? N                                                     (NGH ?  LU ? N VĂN H ? C )                                    I.M ? c tiêu c ? n đ ? t   1. Năng l ? c   -   Bi ? t đư ? c các công vi ? c c ? n th ? c hi ? n đ ?   hoàn thành nhi ? m v ?   nhóm đư ? c GV  phân công.   -   H ? p tác khi trao đ ? i, th ? o lu ? n v ?   v ? n đ ?   giáo viên đưa ra.   - Bi ? t thu th ? p và làm rõ các thông tin có liên quan  đ ? n v ? n đ ? ; bi ? t đ ?   xu ? t  và ch ?   ra đư ? c m ? t s ?   gi ? i pháp gi ? i quy ? t v ? n đ ?   ( ?   c ? p đ ?   phù h ? p v ? i nh ? n  th ? c và năng l ? c   HS c ? p THCS   - + Nh ? n bi ? t đư ? c v ? n đ ?   mà tác gi ?   nêu lên trong văn b ? n ngh ?   lu ? n văn  h ? c.   + Ch ?   ra đư ? c các lí l ?   và b ? ng ch ? ng c ?   th ?   mà ngư ? i vi ? t đ ã s ?   d ? ng đ ?   làm sáng t ?   v ? n đ ? .   + Ch ?   ra đư ? c các lí l ?   và b ? ng ch ? ng c ?   th ?   mà ngư ? i vi ? t đ ã s ?   d ? ng đ ?   làm sáng t ?   v ? n đ ? .   Nh ? n xét đư ? c các lí l ? , b ? ng ch ? ng (rõ ràng, ch ? t ch ? ,  tiêu bi ? u, phong phú, có s ? c thuy ? t ph ? c,..) trong văn b ? n ngh ?   lu ? n.     + Nêu đư ? c ý ngh i a c ? a v ? n đ ?   mà văn b ? n đ ã  đ ? t ra đ ? i v ? i m ? i ngư ? i;  nh ? n bi ? t đư ? c tình c ? m và thái đ ?   c ? a  ngư ? i vi ? t đư ? c th ?   hi ? n trong văn  b ? n.   -   Vi ? t đư ? c  đo ? n văn ghi l ? i c ? m xúc khi đ ? c m ? t bài thơ l ? c bát.  

+ Bi ? t trình bày, phát bi ? u c ? m nh ? n, suy ngh i  c ? a mình v ?   đ ? c s ? c n ? i dung và các  hình th ? c ngh ?   thu ? t c ? a các văn b ? n ngh ?   lu ? n văn h ? c.  

+ Bi ? t  trình bày ý ki ? n v ?   m ? t v ? n đ ?   b ? ng hình th ? c nói.  

+ Nghe b ? n trình bày và tóm t ? t đư ? c n ? i dung trình bày c ? a b ? n.  

-   Bi ? t tham gia th ? o lu ? n trong nhóm nh ?  v ?  m ? t v ? n đ ?  c ? n có gi ? i pháp th ? ng nh ? t.  

2. Ph ? m ch ? t   -   Trân tr ? ng  các giá tr ?  văn h ? c  nư ? c nhà.   -     Ham tìm hi ? u   văn h ? c đ ?  nâng cao hi ? u bi ? t v ?  văn h ? c.   II . THI ? T B ?   D ? Y H ? C VÀ H ? C LI ? U       1. Giáo viên      -   Sưu  t ? m tài li ? u, l ? p k ?  ho ? ch d ? y h ? c .      -    Thi ? t k ?  bài gi ? ng đi ? n t ? .  

